
Hộ gia đình
90%

Nhóm ngoài hộ gia đình 
10%

Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý 
rác sinh hoạt

Tập kết rác 
(Điểm hẹn, trạm
trung chuyển)

Nhà máy xử lý

Tiền thu gom Tiền vận chuyển Tiền xử lý

Địa điểm phát sinh
chất thải

Hộ gia đình  

Ngoài hộ gia đình NHÓM 1   
Phát thải <250 kg/tháng

Ngoài hộ gia đình nhóm 2
Phát thải 250- 420 kg/tháng
Trung bình 335 kg/tháng

PHÂN LOẠI  CHỦ NGUỒN THẢI   

Ngoài hộ gia đình nhóm 3
Phát thải > 420 kg/tháng
Giá t iền= rác phát sinh x đơn giá

Định mức phát thải tối  đa 1,3kg/người/ngày

Các quán ăn-uống
Quán ăn, nhà hàng,. . .

Cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ
Cửa hàng, siêu thị ,  chợ, . . .

Trường học, thư viện, y tế
Trường mầm non, trường tiểu học, cơ sở y tế
phát sinh rác sinh hoạt

NHÓM NGOÀI  HỘ GIA  ĐÌNH

Cơ quan hành chính, tổ chức khác
Cơ quan nhà nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức
phi chính phủ,. . .

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NGUỒN THẢI (BAO GỒM HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ PHÁT SINH XẢ THẢI)
TRONG THANH TOÁN TIỀN THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT

Sau 2025 mới tổ chức thu

Chủ nguồn thải chi trả

Tiền thu gom Tiền vận chuyển
Công ty Công ÍCh Quận
Gò Vấp
Hợp tác xã môi trường
Quận Gò Vấp
Công ty tư nhân khác 

Công ty Công ÍCh Quận
Gò Vấp
Công ty Môi trường đô thị 

Đơn vị vận chuyển: 

Từ 02/2022 - 12/2022 
Giá thu gom: 54.000/hộ/tháng

Tháng 01/2022 và từ 2023
Giá thu gom: 55.000/hộ/tháng Tháng 01/2022

Từ 02/2022 - 12/2022 

Năm 2022 : 168.740/hộ/năm

Giá vận chuyển: 14.300/hộ/tháng

Giá vận chuyển: 14.040/hộ/tháng

Giá đã gồm thuế GTGT 

UBND Phường thu hộ
Tiền xử lý

Đơn vị xử lý 
(Sau 2025 mới tổ chức thu)

Phương thức thu tiền vận chuyển rác 
2022

01

02

Tra cứu 
tiền vận
chuyển

Đóng 
tiền vận
chuyển

Hoàn
thành

Tra cứu tiền vận
chuyển rác 

Tra cứu tại App Grac - phân loại rác
Tra cứu tại Web Grac.vn 
Liên hệ UBND Phường 

Đóng tiền vận
chuyển rác

UBND Phường
Tổ trưởng tổ dân phố, khu phố

Chuyển khoản UBND Phường 
Ví MoMo
Ví Viettel Money

Tiền mặt:

Đóng tiền online: 

Căn cứ pháp lý triển khai giá dịch vụ thu gom,
vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

Luật Bảo Vệ Môi Trường 2020

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND
Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Quyết định 4753/QĐ-UBND
Quyết định 2928/QĐ-UBND

LUẬT

TRUNG ƯƠNG

TP.HCM

UBND 
QUẬN GÒ VẤ P

Kế hoạch 3984/KH-UBND Mức phát thải 1,3 kg/người/ngày/hộ
Trung bình 3,53 người/hộ

Tần suất thu gom mỗi ngày
Tính trung bình 30 ngày/tháng

Tiền thu gom rác trả cho đơn vị thu gom
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích,  Công ty TNHH MTV Môi trường
đô thị  thành phố và công ty tư nhân khác.
Hợp tác xã môi trường quận Gò Vấp

 HỘ  GIA  ĐÌNH

Tiền vận chuyển rác trả cho đơn vị vận chuyển 
Do UBND 16 Phường tổ chức thu hộ, sau đó nộp vào Tài khoản
của Phòng Tài nguyên và Môi Trường. 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh toán cho đơn vị
vận chuyển (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích,  Công ty TNHH
MTV Môi trường đô thị  thành phố).

Cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ (chủ nguồn thải) có nghĩa vụ 
thanh toán cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý (đơn vị cung ứng dịch vụ) 

Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 1 dạng dịch vụ 

Nếu không thực hiện nghĩa vụ thanh toán sẽ 
CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận Gò Vấp

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9ccbac51e7e27f0fJmltdHM9MTY2NTcwNTYwMCZpZ3VpZD0zYTBiMWE1MS0zMGRjLTY0ZmItMjYyNi0wODQ2MzFkZDY1NmImaW5zaWQ9NTE1NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=3a0b1a51-30dc-64fb-2626-084631dd656b&psq=th%c3%b4ng+t%c6%b0+02%2f2022+b%e1%bb%99+t%c3%a0i+nguy%c3%aan+m%c3%b4i+tr%c6%b0%e1%bb%9dng&u=a1aHR0cHM6Ly90aHV2aWVucGhhcGx1YXQudm4vdmFuLWJhbi9UYWktbmd1eWVuLU1vaS10cnVvbmcvVGhvbmctdHUtMDItMjAyMi1UVC1CVE5NVC1odW9uZy1kYW4tTHVhdC1CYW8tdmUtbW9pLXRydW9uZy01MDA2OTQuYXNweA&ntb=1


Nội dung Đơn vị
tính 
 
 
 


LỘ TRÌNH  

Hộ gia đình (mức phát thải 1,3kg/người/ngày x 3,53 người/hộ x 30 ngày = 137,67
kg/hộ/tháng)

THU GOM THỦ CÔNG 

Giá thu
gom tại
nguồn 

Đồng/hộ/
tháng 50.000 50.000 50.000 50.000

Giá dịch
vụ vận
chuyển

Đồng/hộ/
tháng 13.000 20.000 27.000 34.000

Tổng Đồng/hộ/
tháng 63.000 70.000 77.000 84.000

NHÓM HỘ GIA ĐÌNH

NHÓM NGOÀI HỘ GIA ĐÌNH

Năm 
2022

Năm 
2023

Năm 
2024

Năm 
2025

Tham khảo Quyết định 2928/QĐ-UBND do UBND Quận Gò Vấp
ban hành ngày 29/08/2022.

CHI TIẾT MỨC GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN
(Giá chưa bao gồm thuế GTGT)

APP GRAC 
- PHÂN LOẠI RÁC

Liên hệ

UBND 16 PHƯỜNG 
QUẬN GÒ VẤP

PHÒNG 
TÀI NGUYÊN MÔI

TRƯỜNG

www.grac.vn

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt,
thải, bỏ rác thải, không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương
mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d
khoản này;

(Căn cứ khoản c điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp
chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không
có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải hoặc
đốt chất thải rắn thông thường dưới 1.000 kg.

(Căn cứ điểm a khoản 8 điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)

Các hành vi vi phạm thường gặp về
chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt,
thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát
nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt.

(Căn cứ khoản d điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)



Không đóng tiền thu gom, vận chuyển ngừng cung cấp dịch vụ
Xử phạt theo các hành vi vi phạm nếu: 

Địa chỉ: 332 Quang Trung,
P.10, Q. Gò Vấp
SĐT: 028.39859170

Phường 1: 0915771249
Phường 3: 0903807475
Phường 4: 0978415267
Phường 5: 0972285927
Phường 6: 0888914243
Phường 7: 0908021047
Phường 8: 0814508585
Phường 9: 0918246177
Phường 10: 0778706607
Phường 11: 02839969991
Phường 12: 0972594936
Phường 13: 0978795015
Phường 14: 0765357200
Phường 15: 02839162865
Phường 16: 0937705481
Phường 17: 0903627744

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NGUỒN THẢI (BAO GỒM HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ PHÁT SINH XẢ THẢI)
TRONG THANH TOÁN TIỀN THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠTPhòng Tài nguyên và Môi trường 

quận Gò Vấp


